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● Quần áo kiểu Nhật (như Kimono, Yukata, v.v.), quần áo làm việc, đồ lót, giày, quần áo làm từ bông 
như áo khoác ngắn cho mùa đông, quần áo làm từ lông tơ (lông vũ), nệm, gối, chăn, túi xách, 
thắt lưng, chiếu, thảm, rèm cửa, đệm ngồi, thú nhồi bông, vui lòng xử lý như ''rác cháy được''.

● Những đồ bị bẩn nhiều hoặc đồ bị ướt vui lòng xử lý như “rác cháy được”.
● Trường hợp xử lý “rác tái chế”, nếu trời mưa hoặc có tuyết vào ngày thu gom đó thì cố gắng xử lý 

vào ngày thu gom tiếp theo.

Bộ com lê, áo sơ mi, cà vạt, áo khoác, 
áo choàng, quần dài, váy, áo phông, áo 
polo, áo cánh, áo khoác blouson, áo nỉ, 
áo len, quần áo trẻ em, quần áo em bé, 
v.v.

* Trường hợp muốn đốt thì cho 
vào túi chỉ định dành cho “rác 
cháy được hoặc rác không 
cháy được”.

Chỉ bỏ quần áo vào túi chỉ định 
dành cho “rác tái chế”.

● Vỏ lon vui lòng vứt sau khi rửa qua bằng nước bên trong.
● Đồ bị bẩn nhiều vui lòng xử lý như “rác không cháy được”.
● Các đồ dễ cháy như chất pha loãng hoặc vỏ hộp sơn, vui lòng dùng hết bên trong rồi xử lý như “rác 

không cháy được”.
● Nếu kim loại có chất gì đó khác không phải kim loại dính vào, chẳng hạn như ni lông, thì vui lòng 

xử lý như “rác không cháy được”.
● Với đồ vật dài như dây điện hoặc dây thép dài, vui lòng cắt thành đoạn dưới 50cm.

Đồ có gắn nhãn hiển thị dưới dây trên 
vỏ lon thép hoặc lon nhôm đựng các 
loại đồ uống 
và đồ uống có cồn, cũng 
như kim loại 
bao gồm nhôm, đồng 
hoặc thép không gỉ

Chỉ bỏ vỏ lon hoặc 
kim loại vào túi chỉ định 
dành cho “rác tái chế”

● Tháo nắp, rửa qua bên trong rồi mới vứt bỏ.
● Đồ bị bẩn nhiều vui lòng xử lý như “rác không cháy được”.
● Các loại chai có thể trả lại như chai bia hoặc chai sữa, vui lòng giao lại cho các cửa hàng mà 

bạn đã mua.
● Với các loại chai thuốc trừ sâu hoặc chai thuốc, vui lòng nhờ các đơn vị chuyên môn xử lý.

Chai rỗng đựng đồ uống có cồn (bao 
gồm cả lon One cup), nước trái cây, 
gia vị, thực phẩm, cà phê, thực phẩm 
bổ sung dinh dưỡng

Chỉ bỏ vỏ chai vào túi 
chỉ định dành cho 
“rác tái chế”.

●Chỉ những chai có nhãn hiển thị là “PET 1” mới đủ điều kiện là chai nhựa PET.
●Tháo nắp, bóc nhãn dán, rửa qua bên trong rồi mới vứt bỏ.
●Những đồ bị bẩn nhiều hoặc những đồ bị cắt thành các mảnh nhỏ, vui lòng xử lý như “rác cháy được”.

Chai có gắn nhãn hiển thị như bên phải 
trên vỏ hộp đựng là chai nhựa PET 
đựng gia vị như đồ uống có cồn, 
nước trái cây, nước tương

Chỉ bỏ chai nhựa PET vào 
túi chỉ định dành cho “rác 
tái chế”.

●Vui lòng rửa qua bằng nước bên trong khay, cốc, chai rồi mới vứt bỏ.
●Những đồ bị bẩn nhiều hoặc những đồ không thể loại bỏ chất bẩn bên trong thì vui lòng xử lý 

như “rác cháy được”.
●Với chai đựng dầu, chất tẩy rửa, dầu gội, vui lòng tháo nắp và vòi bơm rồi mới vứt bỏ.
●Lưới đựng hoa quả hoặc vật liệu đệm thì có thể xử lý như hộp đựng và bao bì làm bằng nhựa.

Đồ có gắn nhãn hiển thị như bên dưới 
ở trên gói, khay, chai hoặc túi 
nhựa

Chỉ bỏ bao bì và hộp 
đựng làm bằng nhựa 
vào túi chỉ định dành cho 
“rác tái chế

● Rác thải thực phẩm phải làm khô cẩn thận.
● Đối với dầu (dầu ăn) thấm bằng giấy hoặc vải, hoặc làm cứng lại bằng chất keo tụ.
● Loại bỏ đồ bẩn trên tã giấy.
● Đối với những đồ dài như ống nhựa vinyl, cắt ngắn dưới 50cm.

Rác thải thực phẩm từ nhà bếp, giấy vụn, 
ảnh, thư từ, đồ da, tã giấy, giày, 
rèm, đũa dùng một lần, chăn, cỏ và 
cành cây (không cần phơi khô), v.v.

Chỉ bỏ rác cháy được vào 
túi chỉ định dành cho “rác 
cháy được hoặc rác 
không cháy được”.

● Báo và tạp chí để theo độ dày dưới 30cm rồi vứt bỏ.
● Tạp chí bao gồm các loại như giấy báo quảng cáo, catalog, vở, v.v.
● Bìa các tông xếp dưới 1m và để theo độ dày dưới 30cm rồi vứt bỏ.
● Trường hợp vào ngày thu gom mà trời mưa hoặc có tuyết thì cố gắng vứt rác vào ngày thu 

gom tiếp theo.

Báo, tạp chí, bìa các tông, hộp giấy 
đựng đồ uống

Dùng dây buộc 
thành hình chữ thập 
theo từng loại.

Chỉ bỏ hộp đựng và bao bì 
bằng giấy vào túi chỉ định 
dành cho “rác tái chế”.
Ngoài ra, dùng dây buộc 
thành hình chữ thập.

● Hộp đựng thực phẩm như kem, sữa chua, súp miso, vui lòng rửa kỹ bên trong rồi mới vứt bỏ.
● Những đồ bị bẩn nhiều hoặc không thể loại bỏ vết bẩn ở bên trong, vui lòng vứt rác như “rác có thể 

cháy được”.
● Trường hợp buộc dây rồi vứt bỏ, để tránh các hộp nhỏ rơi vãi ra, vui lòng cho vào hộp kẹo hoặc túi 

giấy rồi mới buộc bằng dây và vứt rác.
● Trường hợp vào ngày thu gom trời mưa hoặc có tuyết thì cố gắng vứt rác vào ngày thu gom tiếp 

theo.

Túi giấy, giấy gói, bìa khung 
tranh ảnh, giấy gói, hộp giấy 
đựng bánh kẹo, vật đựng như 
lon, cốc giấy, v.v.

Đồ làm từ giấy dùng để đựng và 
đóng gói sản phẩm
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資源ごみの種類ごとに分別して出してください。

「 分 別 排 出 に ご 協 力 を 」

白河地方広域市町村圏整備組合
白 河 市・矢 吹町・西 郷村・泉崎村・中島 村

資源ごみ
使用できる資源ごみの種類 収 集 日
かん類・金属類
びん類
ペットボトル
プラスチック製容器包装

資源ごみの収集日

燃えるごみの収集日
紙製容器包装
衣類等
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Rác tái chế

Rác không cháy được

Trường hợ p tái chế, cho vào túi chỉ định dành cho rác tái chế.
Nếu là xử lý thiêu đốt, cho vào túi chỉ định dành cho rác cháy được và rác không cháy được.

Đối với tivi, máy điều hòa, tủ lạnh/tủ đông, máy giặt, máy sấy quần áo, 
không thể vứt bỏ tại các nơi thu gom vì cần phải tiến hành các thủ tục 
như thanh toán phí tái chế, v.v. theo Luật Tái chế thiết bị gia dụng.

Không làm vỡ các ống huỳnh quang và đặt vào bao bì ban đầu khi mua 
để tránh hư hỏng rồi mới vứt bỏ. Ống huỳnh quang bị vỡ rất nguy hiểm 
nên dù không để trong túi cũng sẽ được coi là ngoại lệ và thu gom.

Căn cứ theo quy định về việc thực thi Luật Tái chế thiết bị gia dụng nhỏ 
tháng 4 năm 2013, nếu được cho vào túi chỉ định, máy tính có thể được 
xử lý như "rác không cháy được".

●Đặt những đồ vật nguy hiểm như cốc vỡ, thủy tinh, dao và dao cạo râu vào lon rỗng hay 
hộp rỗng, hoặc dùng giấy bọc lại và đánh dấu là “nguy hiểm”.

●Đối với quạt sưởi nhỏ, bếp gas, v.v. nếu cho vào túi chỉ định thì có thể vứt bỏ tại nơi thu gom.
●Các đồ nhựa cứng (các đồ mà không thể bị móp khi ấn bằng ngón tay) được coi là rác không 

cháy được.

Lọ hoa, ô, bình hoa, máy ảnh, ống 
huỳnh quang, mảnh thủy tinh, cốc, 
đĩa CD, đồ gốm, pin, chậu, máy phát 
radio-cassette, máy chơi game, điện 
thoại, máy tính và máy in

Chỉ bỏ rác không cháy 
được vào túi chỉ định dành 
cho “rác cháy được/rác 
không cháy được”.

Ngày thu gom và các loại “Rác” hay “Rác tái chế” Cách vứt bỏ  “Rác” hay “Rác tái chế” Yêu cầu đối với mọi người dân

Hiển thị trên lịch Ngày thu gom Các loại “Rác” hay “Rác tái chế” thu gom Cách vứt bỏ “Rác” hay “Rác tái chế”

●Rác cháy được

●Giấy cũ   Báo, tạp chí, bìa các tông, hộp giấy đựng đồ uống

●Hộp đựng và bao bì bằng giấy

●Quần áo, v.v.

●Rác tái chế    Lon, kim loại, chai lọ, chai nhựa PET, hộp đựng và 
bao bì bằng nhựa

●Rác không cháy được

Cho rác cháy được vào túi chỉ định dành cho rác cháy được và rác không cháy được.

Dùng dây buộc thành hình chữ thập theo từng loại.

Cho vào túi chỉ định dành cho rác tái chế, hoặc dùng dây buộc hình chữ thập

Cho từng loại rác thải vào túi chỉ định dành cho rác tái chế.

Chỉ bỏ rác không cháy được vào túi chỉ định dành cho rác cháy được và rác 
không cháy được.

Vui lòng vứt rác tại nơi thu gom theo quy định của khu vực bạn sống muộn nhất là 8:30 sáng ngày thu gom

Thu gom rác cồng 
kềnh tại nhà

Bạn có thể đăng ký ''Thu gom rác cồng kềnh tận nhà'' đối với rác cháy được và rác không cháy được không bỏ vừa 
túi chỉ định (45L). Vui lòng đăng ký trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Trang chủ　   https://www.shirakawa.jp/　24 giờ (Trừ thời gian bảo trì)

Trung tâm tiếp nhận　0248-21-6234　Từ 9:00 đến 16:00 ngày thường (trừ thời gian từ 12:00 đến 13:00)

Ngày thu gom rác cháy được

Ngày thu gom rác tái chế

Ngày thu gom rác không 
cháy được

Cách xử lý máy tính

Cách vứt bỏ ống 
huỳnh quang

Cách xử lý rác thải gia dụng

Cách vứt bỏ rác thải và rác tái chế ở nơi thu gom 2

Thông tin liên hệ Nhóm vệ sinh môi trường - Phòng xúc tiến xây dựng khu phố - UBND phường Yabuki  ĐT: 42-2112 (đường dây trực tiếp) ｜Phòng vệ sinh – Hiệp hội phát triển đô thị khu vực Shirakawa  ĐT: 28-3558 (đường dây trực tiếp) 




